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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng và điều trị  

nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở y tế công lập  

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 

2025; 

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư số 26/2024/TT-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện tại các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 34/2024/TT-BYT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự 

phòng tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 40/2024/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh 

vực phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 41/2024/TT-BYT ngày 27 tháng 11 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm dịch y 

tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư 46/2024/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh 

vực phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 47/2024/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại các đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BYT ngày 17 tháng 1 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh 

vực dinh dưỡng tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BYT ngày 17 tháng 01 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh 

vực phòng, chống bệnh do ký sinh trùng, côn trùng  tại cơ sở y tế công lập; 
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Căn cứ Thông tư số 06/2025/TT-BYT ngày 17 tháng 01 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh 

vực phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 07/2025/TT-BYT ngày 17 tháng 01 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh 

vực sức khỏe nghề nghiệp, sức khỏe môi trường và sức khỏe trường học tại cơ sở y 

tế công lập; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 92/TTr-SYT ngày 24 tháng 4 năm 

2025 và của Sở Tư pháp tại Báo cáo kết quả thẩm định số 199/BC-STP ngày 22 

tháng 4 năm 2025; 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật dịch vụ y tế dự phòng và điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở y tế 

công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định. 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng 

và điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện thực hiện tại cơ sở y tế công lập thuộc 

thẩm quyền quản lý của tỉnh Bình Định. 

Điều 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ y tế dự phòng và dịch vụ 

điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện thực hiện tại cơ sở y tế công lập 

Định mức kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ y tế dự phòng và dịch vụ điều trị 

nghiện chất dạng thuốc phiện thực hiện tại cơ sở y tế công lập bao gồm: 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật của 43 dịch vụ y tế dự phòng lĩnh vực Dinh 

dưỡng quy định tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này. 

2. Định mức kinh tế - kỹ thuật của 24 dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực 

Phòng, chống bệnh truyền nhiễm quy định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này. 

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật của 24 dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực 

Phòng, chống bệnh do ký sinh trùng, côn trùng quy định tại Phụ lục III kèm theo 

Quyết định này. 

4. Định mức kinh tế - kỹ thuật của 117 dịch vụ y tế dự phòng về lĩnh vực 

Sức khỏe nghề nghiệp, Sức khỏe môi trường và Sức khỏe trường học quy định tại 

Phụ lục IV kèm theo Quyết định này. 

5. Định mức kinh tế - kỹ thuật 17 dịch vụ tư vấn phòng, chống HIV/AIDS 

quy định tại Phụ lục V kèm theo Quyết định này. 

6. Định mức kinh tế - kỹ thuật 12 dịch vụ xác định tình trạng nghiện ma túy 

quy định tại Phụ lục VI kèm theo Quyết định này. 

7. Định mức kinh tế - kỹ thuật 12 dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc methadone quy định tại Phụ lục VII kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày      tháng      năm 2025. 
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2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài 

chính, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Y tế; 

- Cục KTVB&QLXLVPHC (Bộ Tư pháp); 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo và CV VPUBND tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh;                                                                                       

- Lưu: VT, CCKS, K20. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

  

  

  

 

 
Lâm Hải Giang 
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